VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC NHÁNH 4: BÉ GIỮ GÌN ĐỒ CHƠI
Người thực hiện: Trần Thị Dâng
Thứ hai ngày 30/9/2024
Lĩnh vực: Phát triển thể chất
 VĐCB: Bật tách khép chân liên tục qua 7 ô
1. Mục đích yêu cầu:
	- Trẻ biết bật tách khép chân liên tục qua 7 vòng theo sự hướng dẫn của cô.
- Trẻ có kỹ năng bật tách khép chân liên tục qua từng ô vòng cho đến hết không nghỉ, tiếp đất bằng nửa bàn chân trên và không chạm vào vòng.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động cùng cô và các bạn.
2. Chuẩn bị 
	- Sàn nhà sạch
- Trang phục gọn gàng
- 14 vòng thể dục nhỏ cho trẻ tập
- 7 vòng to của cô
- Băng đài
3. Tổ chức 
* HĐ1: “Khởi động”
- Cô cùng trẻ chơi trò chơi: Đi cầu đi quán
+ Các con vừa chơi trò chơi gì?
+ Chúng mình đi mua những đồ dùng gì?
- Cô cùng trẻ khởi động với các kiểu đi: đi nhanh, đi chậm, đi khom lưng, kiễng gót rồi về 4 hàng ngang giãn cách đều.
 * HĐ2: Trọng động
+ Bài tập phát triển chung
- Cô cùng trẻ tập bài tập PTC 2 lần x 8 nhịp kết hợp bài hát “Trường chúng cháu là trường mầm non”.
 + Hô hấp: Hít vào thở ra
 + Tay: Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao kết hợp bước chân sang hai bên.
 + Lưng, bụng, lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông( Hoặc hai tay sang ngang) chân bước sang phải, sang trái.
 + Chân: Bước từng chân ra phía trước  khuỵu gối kết hợp tay sang ngang đưa ra trước                     
 + Bật: Bật chụm tách chân. 
- Động tác nhấn mạnh: Chân
+ VĐCB: Bật tách khép chân liên tục qua 7 ô vòng
- Cô giới thiệu những chiếc vòng và vận động cơ bản: Bật liên tục qua 7 ô vòng”.
- Cô tập mẫu lần 1
- Cô tập mẫu  lần 2 + phân tích cách thưc hiện: 
+ TTCB: Cô đứng sau vạch xuất phát, 2 tay chống hông
+ TH: Khi có hiệu lệnh, cô lấy đà nhún bật liên tục lần lượt qua từng ô vòng cho đến hết, chú ý khi bật tiếp đất bằng nửa bàn chân.
- Lần lượt cho trẻ ở 2 hàng lên tập, mỗi trẻ tập từ 2 - 3 lần. Cô chú ý sửa sai cho trẻ và rèn kỹ năng cho trẻ
- 2 đội thi đua 2 lần.
- Cô hỏi lại tên vận động , cô nhận xét trẻ thực hiện.
* TCVĐ: Lăn vòng
- Cô giới thiệu trò chơi, luật chơi, cách chơi;
+ Chia trẻ thành 2 đội đứng đối diện nhau, đội 1 cầm vòng cúi xuống lân vòng cho bạn đứng đối diện, bạn đối diện bắt vòng và lăn ngược lại cho bạn.
- Cho trẻ chơi 3- 4 lần
- Cô nhận xét trẻ chơi.
 * HĐ3: “ Hồi tĩnh”
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng
- Ngỗi xoa bóp, mát xa chân tay.
 Đánh giá trẻ hàng ngày
 1.Tình trạng sức khỏe của trẻ



 2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


Thứ ba ngày 1/10/2024
 Lĩnh vực: Phát triển nhận thức
- Tìm hiểu một số đồ chơi trong lớp bé
1. Mục đích yêu cầu:
	- Trẻ biểt các loại đồ dùng đồ chơi có trong lớp: Biết tên gọi, đặc điểm và tác dụng của các loại đồ dùng đồ chơi.
- Rèn luyện cho trẻ kỹ năng phân loại và sử dụng các loại đồ dùng đồ chơi, sử dụng ngôn ngữ nói để mô tả chất liệu, công dụng của đồ dùng đồ chơi.
- Giáo dục trẻ ý thức giữ gìn,bảo quản đồ dùng đồ chơi trong lớp, có thói quen thu dọn và sắp xếp đồ chơi gọn gàng, không tranh giành đồ chơi với bạn.
2. Chuẩn bị 
	- Đồ dùng của cô: Các loại ĐDĐC: Ghép nút, búp bê, bàn ghế, quyển sách, khăn mặt, cốc…Bảng, nam châm
-  Đồ dùng của trẻ: Lô tô đồ chơi lắp ghép, đồ chơi nấu ăn, đồ dùng học tập....
3. Tổ chức 
*Hoạt động 1: Trò chuyện, gây hứng thú
- Cho trẻ hát: Trường chúng cháu là trường mầm non
- Các con vừa hát bài hát gì?
- Bài hát nói về điều gì?
- Ngoài cô giáo và bạn bè ra, trong lớp các con còn có gì nữa?
-> Trong lớp chúng mình còn có rất nhiều các loại đồ dùng, đồ chơi. Hôm nay cô con mình cùng tìm hiểu về các loại đồ dùng, đồ chơi nhé.
*Hoạt động 2: Tìm hiểu một số đồ dùng - đồ chơi trong lớp
+ Tìm hiểu về đặc điểm, công dụng và cách sử dụng của đồ dùng (Bàn ghế)
- Cô có đồ dùng gì đây?
- Bàn ghế có những bộ phận nào?
- Bàn ghế được làm bằng chất liệu gì?
- Bàn ghế được dùng để làm gì?
- Bàn ghế sử dụng như thế nào?
- Chúng mình cần làm gì để bàn ghế luôn bền, đẹp?
-> Cô khái quát: Bàn ghế gồm có: phần mặt bàn, mặt ghế, (mặt nhẵn), phần chân bàn và chân ghế bằng sắt. Bàn ghế  được làm bằng chất liệu tổng hợp: Nhựa, sắt...Bàn ghế được dùng trong việc học tập của các con. Chúng mình sử dụng để ngồi viết, vẽ, ăn cơm... Khi sử dụng chúng mình cần sử dụng đúng cách, di chuyển nhẹ nhàng, không vẽ lên bàn ghế luôn bền đẹp.
+ Tìm hiểu đặc điểm, công dụng và cách sử dụng của đồ dùng học tập (Sách truyện)
- Cho trẻ quan sát và đàm thoại tương tự như bàn ghế
-> Sách gồm có phần bìa sách, phần lõi sách (Nội dung của sách). Màu sắc của sách được trang trí đẹp mắt, hấp dẫn, phù hợp với nội dung của sách. Sách thường được làm bằng giấy, dùng cho việc học tập của các con. Khi mở sách các con cần giở từng trang thật nhẹ nhàng, cẩn thận. Khi đọc sách các con đọc từtrái qua phải, từ trên xuống dưới. Sách rất cần thiết cho chúng mình, các con cần tạo cho mình thói quen đọc sách và giữ gìn sách vở.
+ Tìm hiểu về đặc điểm, công dụng và cách sử dụng đồ chơi lắp ghép
- Cho trẻ quan sát và đàm thoại tương tự như bàn ghế và sách
-> Đồ chơi lắp ghép có rất nhiều chi tiết, dùng để lắp ghép những thứ chúng mình muốn, màu sắc của chúng rất phong phú, chúng được làm từ nhựa. Đồ chơi lắp ghép thường được chơi ở góc xây dựng. Khi chơi các con cần tháo, lắp, ghép xếp....thật nhẹ nhàng, cẩn thận để đồ chơi lắp ghép luôn bền, đẹp.
* So sánh sự khác nhau và giống nhau của đồ dùng, đồ chơi:
	+ Giống nhau: Đều sử dụng trong học tập và vui chơi
	+ Khác nhau: Về chất liệu, tác dụng ( Bàn ghế chất liệu bằng sắt hoặc nhựa dùng để ngồi, viết, vẽ còn sách truyện để đọc, học...đồ chơi: Lắp ghép, gấu bông,  đồ chơi nấu ăn, bác sĩ... được dùng hoạt động vui chơi trong các góc.
+ Mở rộng
- Ngoài những đồ dùng, đồ chơi mà các con vừa được tìm hiểu, các con còn biết những loại đồ dùng, đồ chơi nào khác nữa?
-> Ngoài những đồ dùng đồ chơi mà cô đã cùng các con tìm hiểu, trong lớp chúng ta còn có các đồ dùng như: bảng nhựa nhỏ, phấn, bút sáp màu, khăn mắt, ti vi, máy tính,... và các đồ chơi như: Đồ chơi nấu ăn, đồ chơi các con vật, đồ chơi rau, củ, quả, thảm hoa, thảm cỏ, ....Khi sử dụng, chúng mình cần nhẹ nhàng, cẩn thận, đúng thao tác. Sau khi dùng xong chúng mình cần cất, xếp thật gọn gàng, ngăn nắp...để các đồ dùng đồ chơi đó luôn bền, đẹp.
*Hoạt động 3: Ôn luyện, củng cố
+Trò chơi 1: Thi ai đoán giỏi
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi:
+ Cách chơi: Cô sẽ nêu đặc điểm, công dụng và cách sử dụng các loại đồ dùng, đồ chơi. Các con sẽ nói cho cô biết tên gọi và tìm loại đồ dùng, đồ chơi đó. Hoặc ngược lại, cô nói tên gọi, các con nói công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi.
- Tổ chức cho trẻ chơi 1- 2 lần.
- Cô nhận xét, khen ngợi trẻ.
+Trò chơi 2: Chung sức
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi:
- Cách chơi: Cô chia lớp làm 2 đội sẽ tìm các đồ dung hoặc đồ chơi theo yêu cầu của cô gắn lên bảng, mỗi bạn chọn 1 đồ dung và đi theo đường dích dắc.
- Luật chơi: Sau 1 bản nhạc đội nào chọn và gắn được nhiều là thắng
- Cho trẻ chơi 1-2 lần
Đánh giá trẻ hàng ngày
1.Tình trạng sức khỏe của trẻ 




2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




 3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
Thứ tư ngày 2/10/20224                                      

 Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
   - Nặn đồ chơi tặng bạn
1. Mục đích- yêu cầu:
- Trẻ biết cách sử dụng kĩ năng nặn đã học để nặn đồ chơi tặng bạn ( Lật đật, quả bóng, cái vòng)
-  Củng cố kĩ năng nặn, phối hợp các ngón tay, lòng bàn tay để ấn dẹt, lăn dài, lựa chọn màu sắc để nặn được đồ chơi trẻ thích để tặng bạn. Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo, óc thẩm mỹ cho trẻ.
- Trẻ yêu quý, giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn. 
2. Chuẩn bị :
- 3 vật mẫu: lật đật, quả bóng, cái vòng
- Bảng con, đất nặn, giá trưng bày sản phẩm
- Băng đài
*Hoạt động 1: Bé thích đồ chơi nào
- Cô cùng trẻ hát “Vui đến trường” và hỏi trẻ:
	+ Đến trường các con được gặp ai?
	+ Ngoài gặp bạn, gặp cô giáo đến trường con còn được làm gì?
- Cho trẻ chơi TC “Chiếc túi bí mật” trẻ lên sờ và đoán đồ chơi trong túi
- Cho trẻ kể về đặc điểm của quả bóng, chiếc vòng, con lật đật
* Quan sát mẫu
+ Mẫu 1: Qủa bóng
- Các con quan sát xem quả bóng có đặc điểm gì?
+ Qủa bóng được cô nặn như thế nào nhỉ?
=> Để nặn được quả bóng làm mềm đất rồi cô xoay tròn làm giống như khối cầu rồi cô trang trí thêm nhiều màu sắc gắn thêm xung quanh quả bóng để trang trang trí cho quả bóng.
+ Mẫu 2: Cái Vòng
- Đây là đồ chơi gì vậy?
- Cái vòng hình gì?
+ Làm thế nào để nặn được cái vòng?
=>Để nặn được cái vòng thì đầu tiên cô cũng phải làm mềm đất rồi lăn dài rồi uốn cong và gắn 2 đầu lại với nhau
+ Mẫu 3: Lật đật
- Đây là con gì?
- Các con thấy con lật đật này ntn? Có mấy phần?
- Đầu và thân con lật đật ntn? Có dạng hình gì?
- Cô còn nặn thêm các bộ phận nào nữa?
=> Nặn con lật đật cô xoay tròn đất để làm thân và đầu và tay của lật đật và cô nặn thêm mắt miệng cho con lật đật đấy
- Các con thấy những đồ chơi mà chương trình đem đến cho chúng mình có đẹp không?
* Hỏi ý định của trẻ
- Các con ơi nếu được tự lựa chọn đất nặn để nặn đồ chơi mà con thích thì các con sẽ nặn đồ chơi gì? Con sẽ nặn như thế nào?
*Hoạt động 2: Bé nặn đồ chơi
- Trẻ lấy đất nặn, bảng con về chỗ thực hiện
 - Trong quá trình trẻ nặn cô bao quát và giúp đỡ nếu trẻ gặp khó khăn. Cô đến hướng dẫn gợi ý để trẻ khá nặn sáng tạo, giúp đỡ những trẻ yếu để trẻ hoàn thành sản phẩm
- Động viên khuyến khích trẻ kịp thời.
*Hoạt động 3: Đồ chơi tặng bạn
- Cho trẻ mang sản phẩm của mình lên.
- Cô cho 2-3 trẻ nhận xét bài của bạn:
- Con thích bài sản phẩm của bạn nào? vì sao?
- Cô tổng hợp ý kiến để nhận xét tuyên dương trẻ có sản phẩm đẹp, sáng tạo, động viên trẻ có sản phẩm chưa đẹp..
=> Giáo dục trẻ: Biết yêu quý và bảo vệ đồ dùng đồ chơi ở lớp.
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Thứ năm ngày 3/10/2024                                      

 Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
   - Truyện “Mèo con và quyển sách”
1. Mục đích yêu cầu
-  Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật trong truyện. Trẻ hiểu được nội dung truyện.
- Trẻ chăm chú lắng nghe, sử dụng ngôn ngữ của mình để  miêu tả một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái,.. của nhân vật
- Giáo dục trẻ vâng lời cha mẹ, thầyc ô giáo, yêu trường lớp, thích đến lớp học.
2. Chuẩn bị:
- 1 quyển sách rách được dán băng dính lại
- Tranh minh họa
- Truyện trên vi tớnh
- Băng đài
3. Tổ chức 
* HĐ1 : “Sách bé yêu”
- Cụ và trẻ chơi “Tập tầm vông” cô đưa ra quyển sách 
+ Đây là cái gì?
+ Quyển sách này thường có ở đâu trong lớp?
+ Có chuyện gì xảy ra với quyển sách này?
- Cô dẫn dắt vào câu chuyện “Mèo con và quyển sách”
*HĐ2 : “Truyện “Mèo con và quyển sách”
- Cụ kể lần 1 : Kể diễn cảm
+ Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì ? 
+ Trong truyện có những nhân vật nào ? 
- Cô giảng nội dung câu chuyện: Câu chuyện kể về bạn mèo con với quyển sách. Lúc đầu bạn chưa biết cách giữ sách đâu nhưng nhờ có bác gà trống , giấc mơ, mèo con đã biết sửa lỗi sai của mình và giữ gìn sách đấy các con ạ
- Cô cùng trẻ chơi “Mở sách ra” 2-3 lần
- Cô kể lần 2 + Tranh minh họa
- Đàm thoại:
+ Mèo con cầm trên tay quyển sách gì?
+ Mèo con đã làm gì với quyển sách?
+ Mèo con xé sách để làm gì?
+ Thấy mèo con  như vậy bác gà trống đã nói gì?
+ Thấy bác gà trống nói như vậy mèo con đã làm gì?
+ Đến lúc đi ngủ mèo con đã mơ thấy điều gì?
+ Ngủ dậy mèo con đã làm gì?
+ Mèo con dán những trang sách như thế nào?
+ Mèo con hiểu ra và đã làm gì mỗi khi xem sách xong?
+ Qua câu chuyện các con học tập điều gì?
- Cô giáo dục trẻ.
- Cô cùng trẻ múa hát “Trang sách em yêu”
*HĐ3:  “Truyện của mèo con”
- Cho trẻ xem truyện trên vi tính
- Cô giáo dục trẻ: Yêu quý, giữ gìn đồ dùng học tập của mình.
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Thứ sáu ngày 4/10/20224                                      

 Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
   - Hát “Chúng mình cùng dọn đồ chơi”
1. Mục đích- yêu cầu:
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, thuộc lời và giai điệu bài hát
- Trẻ hát đúng nhạc và lời bài hát, thể hiện tình cảm, cảm xúc khi hát
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động cùng cô và các bạn
2. Chuẩn bị :
- Đàn đĩa có bài hát “ Chúng mình cùng dọn đồ chơi, niềm vui theo em đến trường”
- Nhạc nhanh chậm để trẻ chơi trò chơi.
3.Tổ chức:
*Hoạt động 1: “Cùng nhau ca hát”
 - Cho trẻ xem một số hình ảnh về các đồ chơi trong lớp: Lắp ghép, quả bóng, rút gỗ, viên gạch...
- Cho trẻ  kể tên các đồ chơi khác trong lớp, cô giáo dục trẻ giữ gìn đồ chơi
- Cô dẫn dắt giới thiệu bài hát “Chúng mình cùng dọn đồ chơi”
*Hoạt động 2: Dạy kỹ năng ca hát bài “Chúng mình cùng dọn đồ chơi”
- Cô giới thiệu tên bài hát “ Chúng mình cùng dọn đồ chơi”, tên tác giả
- Cô hát lần 1 thể hiện tình cảm, động tác phù hợp với bài hát
- Cô hát lần 2 kết hợp giảng nội dung bài hát: “ Bài hát nói về niềm vui của bạn nhỏ khi được chơi những món đồ chơi rất đẹp và khi chơi xong các bạn bảo nhau dọn đồ chơi thật ngăn nắp, gọn gàng”
- Cô bắt nhịp cho cả lớp hát từng câu một
- Cô bắt nhịp cho cả lớp hát cả bài 2-3 lần không nhạc
- Cho cả lớp hát kết hợp với nhạc 2-3 lần
- Cô cho 4 tổ lần lượt hát, cá nhân trẻ hát
- Cô cho trẻ thi đua hát dưới nhiều hình thức: Hát luân phiên, hát nối tiếp, hát nhanh, hát chậm, hát bè, hát âm la...
- Cô sửa sai nhạc và lời cho trẻ.
- Cô hỏi trẻ tên bài hát, cho cả lớp hát lại 1 lần.
* HĐ3: Trò chơi âm nhạc “ Nhún nhảy theo nhạc”
	- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi trò chơi
		+ Cách chơi: Cô giáo mở 1 bản nhạc hoặc 1 bài hát có những giai điệu nhanh, vừa, chậm khác nhau. Nhiệm vụ của trẻ là phải lắc mông nhún nhảy theo nhạc, nhạc nhanh lắc nhanh, nhạc nhẹ lắc vừa và nhạc chậm lắc chậm
	- Cô bao quát và cho trẻ chơi 2, 3 lần
	- Cô nhận xét kết quả trò chơi.
* HĐ4: Nghe hát “ Niềm vui theo em đến trường”
	- Cô giới thiệu bài hát nghe “Niềm vui theo em đến trường”, hát cho cả lớp nghe lần 1
	- Giảng nội dung bài hát: Bài hát nói về niềm vui của những em bé vùng cao lần đầu tiên được đến trường dưới dòng suối nhỏ và tiếng hát ca vang của núi rừng.
	- Hát và múa cho trẻ nghe lần 2, khuyến khích trẻ biểu diễn cùng cô.
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